TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA LUẬT	Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
							
PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2022-2023
Lớp: DG2232N1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1. 
	TC100
	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]3
	2136
	Nguyễn Thanh Liêm
	0834502323

	2. 
	XH023
	Anh văn căn bản 1 (*)
	4
	1633
	Phạm Mai Anh
	0944330911

	3. 
	TN033
	Tin học căn bản (*)
	1
	2302
	Võ Hải Đăng
	0939109119

	4. 
	TN034
	TT. Tin học căn bản (*)
	2
	2302
	Võ Hải Đăng
	0939109119

	5. 
	ML014
	Triết học Mác - Lênin
	3
	721
	Lê Ngọc Triết
	0919313686

	6. 
	XH028
	Xã hội học đại cương
	2
	2549
	Ngô Thị Thanh Thúy
	0944370967

	7. 
	XH011
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	1857
	Đặng Thị Hoa
	0267 829089

	8. 
	KL113
	Lịch sử nhà nước và pháp luật
	2
	
	Võ Duy Nam
	



	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1 [bookmark: _heading=h.30j0zll]
	25/06/22
	26/06/22
	Anh văn căn bản 1 (*)
	Anh văn căn bản 1 (*)

	2 
	02/07/22
	03/07/22
	Anh văn căn bản 1 (*)
	Anh văn căn bản 1 (*)

	3 
	09/07/22
	10/07/22
	
	

	4 
	16/07/22
	17/07/22
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Cơ sở văn hóa Việt Nam

	5 
	23/07/22
	24/07/22
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Cơ sở văn hóa Việt Nam

	6 
	30/07/22
	31/07/22
	Tin học căn bản
	Tin học căn bản + TT Tin học căn bản

	7 
	06/08/22
	07/08/22
	Xã hội học đại cương
	Xã hội học đại cương

	8 
	13/08/22
	14/08/22
	Xã hội học đại cương
	Xã hội học đại cương

	9 
	20/08/22
	21/08/22
	Anh văn căn bản 1 (*)
	Anh văn căn bản 1 (*)

	10 
	27/08/22
	28/08/22
	TT. Tin học căn bản
	TT. Tin học căn bản

	11 
	03/09/22
	04/09/22
	TT. Tin học căn bản
	TT. Tin học căn bản

	12 
	10/09/22
	11/09/22
	TT. Tin học căn bản
	TT. Tin học căn bản

	13 
	17/09/22
	18/09/22
	Lịch sử nhà nước và pháp luật
	Lịch sử nhà nước và pháp luật

	14 
	24/09/22
	25/09/22
	Lịch sử nhà nước và pháp luật
	

	15 
	01/10/22
	02/10/22
	Bóng chuyền 1 (S+C)
	Bóng chuyền 1 (S+C)

	16 
	08/10/22
	09/10/22
	Bóng chuyền 1+2 (S+C)
	Bóng chuyền 2 (S+C)

	17 
	15/10/22
	16/10/22
	Bóng chuyền 2 (S+C)
	Bóng chuyền 2+3 (S+C)

	18 
	22/10/22
	23/10/22
	
	

	19 
	29/10/22
	30/10/22
	
	

	20 
	05/11/22
	06/11/22
	Triết học Mác-Lênin
	Triết học Mác-Lênin

	21 
	12/11/22
	13/11/22
	Triết học Mác-Lênin
	Triết học Mác-Lênin

	22 
	19/11/22
	20/11/22
	Triết học Mác-Lênin
	Triết học Mác-Lênin

	23
	26/11/22
	27/11/22
	Bóng chuyền 3 (S+C)
	[bookmark: _GoBack]Bóng chuyền  3 (S+C)


	Trợ lý Đào tạo
	
	Nguyễn Kim Sơn
	(ĐT: 0909 566560)
